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[bookmark: _Hlk179225297]KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
CHỦ ĐỀ 2: BẢN THÂN
NHÓM LỚP: MẦU GIÁO 3 TUỔI A1
Thời gian thực hiện: Từ ngày 29/09/2025 - 24/10/2025

 Số lượng trẻ trong lớp: 15
Số giáo viên/lớp, tên giáo viên: 01; Bùi Thị Hương
1. Mục tiêu, nội dung, hoạt động, hình thức tổ chức
	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC

	1. Phát triển thể chất

	Phát triển vận động

	 - MT 1: Trẻ khoẻ mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi:
- Trẻ trai: 
- Cân nặng: 12,7-21,2 kg
- Chiều cao: 94,9-111,7 cm.
- Trẻ gái: 
- Cân nặng: 12,3- 21,5 kg
- Chiều cao: 94,9-111,7 cm.
	- Đảm bảo chế độ dinh dưỡng hợp lý đáp ứng nhu cầu phát triển của trẻ theo độ tuổi.
- Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh; can thiệp sớm đối với trẻ suy dinh dưỡng và có nguy cơ suy dinh dưỡng.
	- Hoạt động ăn: Tổ chức cho trẻ ăn đúng giờ, động viên trẻ ăn hết xuất.


	- MT 2: Trẻ thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn.
	- Hô hấp; Hít vào thở ra.
- Tay: + Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên.
+ Co và duỗi tay, bắt chéo 2 tay trước ngực.
- Lưng, bụng, lườn:
+ Cúi về phía trước.
+ Quay sang trái sang phải.
+ Nghiêng người sang trái sang phải.
- Chân: 
+ Bước lên phía trước, bước sang ngang, ngồi xổm đứng lên, bật tại chỗ. 
+ Co duỗi chân.
	* Thể dục sáng: 
+ Hô hấp 3: Thổi nơ bay.
+ Tay 1: Hai tay đưa lên cao, ra phía trước, dang ngang.
+ Bụng 3: Đứng quay người sang bên.
+ Chân 2 - Bật : Bật  tách - chụm chân tại chỗ.


	- MT 3: Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi hết đoạn đường hẹp (3m x 0,2m).
	- Đi theo đường dích dắc.

	* Hoạt động học:
+ Đi theo đường dích dắc
+ Đi trong đường hẹp đầu đội túi cát.
+ Trò chơi vận động: Ném bóng vào rổ. Chuyền bóng

	- MT 5: Trẻ kiểm soát được vận động đi/ chạy thay đổi tốc độ theo đúng hiệu lệnh.
	- Đi thay đổi tốc độ theo đúng hiệu lệnh.
- Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.
	* Hoạt động học:
+ Đi thay đổi tốc độ theo đúng hiệu lệnh.
+ Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.
+ Trò chơi vận động: Đi như gấu bò như chuột, bắt bướm.

	- MT 17: Trẻ biết thực hiện được các vận động: xoay tròn cổ tay, gập đan ngón tay vào nhau.
	- Xoay tròn cổ tay.
- Gập, đan ngón tay vào nhau.
	- Trẻ biết thực hiện các hoạt động cùng cô và các bạn theo sự hướng dẫn của cô.

	- MT 18: Trẻ phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay trong một số hoạt động: Vẽ được hình tròn theo mẫu, cắt thẳng được một đoạn 10cm, xếp chồng từ 8-10 khối không đổ, tự cài, cởi cúc.
	- Gập đan các ngón tay vào nhau, quay ngón tay, cổ tay, cuộn cổ tay.
- Đan tết.
- Xếp chồng các hình khối khác nhau.
- Xé, dán giấy.
- Sử dụng kéo, bút.
- Tô, vẽ nguệch ngoạc.
- Cài, cởi cúc.
	* Hoạt động góc: 
- Trẻ biết tô màu, trang trí váy, áo cho bạn. 
- Tô màu áo sơ mi, chân dung bạn...
- Trẻ biết thực hiện các hoạt động tự phục vụ cho bản thân: Cài, cởi cúc áo..

	Giáo dục dinh dưỡng và sức khoẻ

	- MT 20: Trẻ biết ăn để chóng lớn, khỏe mạnh và chấp nhận ăn nhiều loại thức ăn khác nhau.
	- Nhận biết các bữa ăn trong ngày và ích lợi của ăn uống đủ lượng và đủ chất.
- Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật (ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì…)
	* Hoạt động ăn: 
- Trẻ ăn ngon miệng, ăn hết xuất.
- Trò chuyện với trẻ về một số loại thực phẩm cần thiết cho sức khỏe của trẻ. (Thịt, cá, rau, vitamin, chất đạm, chất xơ...)

	- MT 21: Trẻ thực hiện được một số việc đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn: Rửa tay, lau mặt, súc miệng, tháo tất, cởi quần, áo...
	- Làm quen cách đánh răng, lau mặt.
- Tập rửa tay bằng xà phòng.
- Tháo tất, cởi quần, áo...
- Thể hiện bằng lời nói về nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh.
	* Hoạt động vệ sinh: Trẻ biết rửa tay, rửa mặt…. theo hướng dẫn.

	2. Phát triển nhận thức

	Khám phá khoa học

	- MT 27: Trẻ biết sử dụng các giác quan để xem xét, tìm hiểu đối tượng: nhìn, nghe, ngửi, sờ…để nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng. 
	- Chức năng các giác quan và một số bộ phận khác của cơ thể.

	* Hoạt động học: 
- Khám phá khoa học: 
+ Cơ thể của bé.
- Các hoạt động khác trong ngày

	- MT 29: Trẻ biết thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau có sự gợi mở của cô giáo như xem sách, tranh ảnh và trò chuyện về đối tượng.
	- Làm một số thí nghiệm đơn giản. 
- Xem sách, tranh ảnh và trò chuyện.
	* Hoạt động góc:
+ Hướng dẫn trẻ làm sách truyện về bản thân: Về đặc điểm, sở thích.
+ Cho trẻ quan sát bạn trai, bạn gái.
+ Xem sách tranh về một số bộ phận trên cơ thể.

	Làm quen với toán

	- MT 40: Trẻ biết sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đối tượng trong không gian so với bản thân.
	- Nhận biết phía trên - phía dưới; phía trước - phía sau, tay phải - tay trái của bản thân.
	* Hoạt động học:
- Làm quen với toán:
+ Nhận biết phía trên, phía dưới của bản thân
+ Nhận biết phía trước, phía sau của bản thân.

	Khám phá xã hội

	- MT 41: Trẻ nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân khi được hỏi, trò chuyện. 
	- Tên, tuổi, giới tính của bản thân.

	* Hoạt động đón trẻ:
- Trò chuyện với trẻ về họ tên, đặc điểm, sở thích của mình. 
- Trò chuyện với trẻ về tên gọi, chức năng và hoạt động của một số bộ phận trên cơ thể bé.

	- MT 46: Trẻ kể tên một số lễ hội: Ngày khai giảng, tết trung thu...qua trò chuyện, tranh ảnh...
	- Ngày khai giảng, tết trung thu, tết nguyên đán, tết thiếu nhi 1- 6,....

	* Hoạt động đón trẻ: 
- Trò chuyện về ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam.
- Các hoạt động trong ngày

	3. Phát triển ngôn ngữ

	Nghe

	- MT 51: Trẻ nghe hiểu được nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi.
	- Nghe nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi.
	* Hoạt động góc: 
- Làm sách về các món ăn, kể chuyện theo tranh.

	- MT 52: Trẻ thích nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi.
	- Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi.
	- Nghe nhạc tập thể dục sáng.
* Hoạt động học: 
- Làm quen với văn học:
+ Truyện Gấu con bị sâu răng.
* Hoạt động góc: Trẻ biết hát và vận động những bài hát về chủ đề bản thân.

	Nói

	- MT 57: Trẻ đọc thuộc một số bài thơ, ca dao, đồng dao.
	- Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè theo chủ đề.
	* Hoạt động học: 
- Làm quen với  văn học:
+ Thơ: Đôi mắt của em.
+ Thơ: Bé ơi
+ Thơ: Trăng sáng

	- MT 58: Trẻ biết kể lại truyện đơn giản đã được nghe với sự giúp đỡ của người lớn.
	- Kể lại một vài tình tiết của truyện đã được nghe.
- Kể lại truyện đã được nghe có sự giúp đỡ.
	* Hoạt động góc: Trẻ biết kể những câu chuyện đơn giản về chủ đề bản thân.

	Làm quen với đọc, viết

	- MT 64: Trẻ biết đề nghị người khác đọc sách cho nghe, tự giở sách xem tranh. 
	- Tiếp xúc với chữ, sách truyện.
- Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau.
	* Hoạt động góc: 
- Xem sách tranh truyện kể về một số bộ phận trên cơ thể.
* Hoạt động học:
- Khám phá khoa học:
+ Bé giới thiệu về mình.
+ Trò chuyện về ngày tết trung thu
+ Nhận biết các bộ phận trên cơ thể bé.

	4.  Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội

	Phát triển tình cảm

	- MT 69: Trẻ nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân.
	- Tên, tuổi giới tính của bản thân.

	- Trò chuyện buổi sáng: Trò chuyện về chủ đề: Bé là ai (Họ tên, đặc điểm, sở thích của mình….) 

	- MT 70: Trẻ nói được những điều bé thích, không thích.
	- Những điều bé thích, không thích.

	- Trò chuyện buổi sáng, mọi lúc mọi nơi: 

	Phát triển kỹ năng xã hội

	- MT 79: Trẻ biết thực hiện một số quy định ở lớp và gia đình: Sau khi chơi xếp cất đồ chơi, không tranh giành đồ chơi, vâng lời bố mẹ.
	- Một số quy định ở lớp và gia đình (để đồ dùng, đồ chơi đúng chỗ).

	- Trò chuyện buổi sáng, mọi lúc, mọi nơi. 
* Hoạt động học:
- Kỹ năng sống: 
+ Rèn kỹ năng cầm thìa xúc ăn bằng tay phải

	- MT 80: Trẻ biết chào hỏi và nói cảm ơn, xin lỗi khi được nhắc nhở...
	- Cử chỉ, lời nói lễ phép (chào hỏi, cảm ơn).

	- Trò chuyện buổi sáng, mọi lúc, mọi nơi. 

	5. Phát triển thẩm mĩ

	Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên cuộc sống và nghệ thuật

	- MT 86: Trẻ biết chú ý nghe, tỏ ra thích được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ, thích nghe kể câu chuyện.
	- Nghe các bài hát, bản nhạc (nhạc thiếu nhi, dân ca).
- Hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc.
- Nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; nghe kể câu chuyện.
	- Hoạt động góc: 
+ Hát, vận động các bài theo chủ đề


	Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình

	- MT 88: Trẻ hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc.
	- Hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát
	* Hoạt động học: 
- Giáo dục âm nhạc:
+ Dạy hát: Rước đèn dưới ánh trăng.
+ Trò chơi âm nhạc: Nghe tiếng hát tìm đồ vật

	- MT 89: Trẻ biết vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc (vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh họa).
	- Vận động đơn giản theo nhịp điệu của bài hát, bản nhạc. 
- Sử dụng các dụng cụ gỗ đệm theo phách, nhịp.
	* Hoạt động học:  
- Giáo dục âm nhạc
+ Vận động theo nhạc: Cái mũi, tay thơm tay ngoan.
+ Nghe hát: Cái mũi, năm ngón tay ngoan. Chiếc đèn ông sao.
+ Trò chơi âm nhạc: Ai nhanh nhất, ai đoán giỏi.

	- MT 90: Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý.
	- Sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra các sản phẩm.
	* Hoạt động học:
-Tạo hình: 
+ Tô màu tranh bạn gái.
+ Tô màu đèn ông sao.
+ Nặn bánh hình tròn.
* Hoạt động góc: 
- Xếp hình, làm sách tranh về bé và các bạn, các món ăn…
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 4 THÁNG 9
LỚP MẪU GIÁO 3 TUỔI A1
Chủ đề: Bản Thân
Chủ đề nhánh 1: Bé là ai
Thời gian thực hiện: Từ ngày 29/09/2025 đến ngày  03/10/2025 
- Số lượng trẻ trong nhóm lớp: 15
- Số giáo viên/ lớp, tên giáo viên: 01, Bùi Thị Hương
	             Thứ
Thời điểm
	 Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ 6

	Đón trẻ
-
Chơi
-
Thể dục
sáng
	1. Đón trẻ:
- Đón trẻ vào lớp, trẻ tự cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ.
- Chơi theo ý thích, nhắc nhở trẻ chơi.
- Cô trò chuyện với trẻ về  chủ đề “Bé là ai”, trò chuyện về bản thân, tên gọi, nơi ở, sở thích của trẻ.
2. Thể dục sáng: 
* Tập kết hợp theo bài hát “Tay thơm tay ngoan”.
- Hô hấp 3: Thổi nơ bay.
- Tay 1: Hai tay đưa lên cao, ra phía trước, dang ngang.
- Bụng 3: Đứng quay người sang bên.	
- Chân 2 - Bật : Bật  tách - chụm chân tại chỗ.
3. Điểm danh:
- Điểm danh trẻ, kiểm tra vệ sinh cá nhân.
-  Dự báo thời tiết trong ngày

	


Hoạt động
học



Tăng cường tiếng Việt
	* Thể dục:
-  Đi theo đường dích dắc.
- Trò chơi vận động: Ném bóng vào rổ.
	* Khám phá khoa học:
- Bé giới thiệu về mình.
	* Tạo hình:
- Tô màu tranh bạn gái




	* Giáo dục âm nhạc:
- VĐTN:  Tay thơm, tay ngoan.
+ Nghe hát: Cái mũi
+ TCÂN: Ai nhanh nhất.
	* Làm quen  với văn học:
- Thơ: Đôi mắt của em.

	
	- Đường dích dắc,  ném  bóng vào rổ
	- Bạn trai tóc ngắn, bạn gái tóc dài…
	- Bạn gái, bạn trai
	- Cái mũi, tay ngoan
	- Đôi mắt, tròn tròn

	


Hoạt động góc






Tăng cường tiếng Việt
	1. Góc đóng  vai: 
- Chơi mẹ con, gia đình. Bác sĩ khám bệnh.
2. Góc xây dựng, lắp ghép: 
- Xếp hình về cơ thể của bé. Xếp hình: Bé tập thể dục.
3. Góc nghệ thuật:
- Hát các bài theo chủ đề.
- Tô màu tranh bạn trai, bạn gái, trang trí váy, áo cho bạn. 
4. Góc học tập: 
- Làm sách tranh về chủ đề.	
5. Góc thiên nhiên:
- Chăm sóc cây xanh. 

	
	- Luyện tập nghe, nói các câu có chứa từ: Mẹ, con, cảm ơn, gia đình, khám bệnh, bác sỹ.
- Đối với nhóm chơi sách truyện: luyện tập nghe nói với các câu chứa từ: “sách, tranh ảnh...

	



Hoạt động ngoài trời




Tăng cường tiếng Việt
	1. Hoạt động có chủ đích:
[bookmark: _GoBack]- Quan sát thời tiết. Quan sát công việc của “Bác cấp dưỡng”.
- Quan sát  bạn  trai, bạn gái.
2. Trò chơi vận động:
- Chơi tạo dáng, cơ thể nói, trời nắng trời mưa.
- Chơi các trò chơi dân gian: Dung dăng dung dẻ. 
3. Chơi tự do:
- Nhặt lá rụng trên sân, xếp hình bé tập thể dục.
- Vẽ trên nhiều chất liệu. Chơi với đồ chơi, thiết bị ngoài trời.

	
	- Cho trẻ nghe, nói, luyện tập các từ:  tóc ngắn, mặc váy, khuôn mặt, rau xanh, tưới nước.
- Luyện tập một số câu và từ đã biết trong các tình huống phù hợp, thuận lợi.

	Hoạt động ăn

	1. Trước khi ăn:
- Hướng dẫn trẻ rửa tay, rửa mặt đúng cách trước, sau khi ăn. 
- Chuẩn bị bàn, ghế, bát, thìa cốc uống nước; Chia cơm cho trẻ.
- Giới thiệu món ăn, giáo dục dinh dưỡng cho trẻ.
2. Trong khi ăn:
- Tổ chức cho trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết xuất.
3. Sau khi ăn:
- Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi quy định. Cho trẻ lau miệng, vệ sinh sau khi ăn.

	Hoạt động ngủ
	1. Trước khi ngủ:
- Chuẩn bị phòng ngủ sạch sẽ, thoáng mát.
2. Trong khi ngủ:
- Tổ chức cho trẻ ngủ, rèn nề nếp thói quen ngủ trưa cho trẻ ngủ
3. Sau khi ngủ dậy:
- Thu dọn vệ sinh sau khi ngủ dậy.

	
Chơi, hoạt động theo ý thích






Tăng cường tiếng Việt
	1. Vận động sau khi ngủ dậy:
- Vận động nhẹ sau khi ngủ dậy “Ồ sao bé không lắc”
- Tổ chức cho trẻ ăn chiều.
2. Ôn luyện:

	
	* Ôn: Đi theo đường dích dắc.
	*  Ôn: Bé giới thiệu về mình.
	* Ôn: Tô màu tranh bạn gái.
	* Ôn: VĐTN:  Tay thơm, tay ngoan. 
	* Ôn: Thơ: Đôi mắt của em.

	
	3. Chơi tự chọn: 
- Cho trẻ đi chơi tự chọn ở các góc, nhắc nhở trẻ chơi, hướng dẫn trẻ xếp đồ chơi.

	
	* Cho trẻ tăng cường các từ thông qua các hoạt động:
- Thứ hai: Đường dích dắc,  ném  bóng vào rổ.
- Thứ ba: Bạn trai tóc ngắn, bạn gái tóc dài.
- Thứ tư: Bạn gái, bạn trai .
- Thứ năm: Cái mũi, tay ngoan.
- Thứ sáu: Tròn tròn, đôi mắt.

	Trả trẻ
	1. Nhận xét, nêu gương cuối ngày, cuối tuần:
- Cô cho trẻ hát bài “Cả tuần đều ngoan”.
- Cô cho trẻ tự nhận xét mình và bạn.
- Cô nhận xét chung, tặng cờ, bé ngoan cho trẻ, tổ ngoan.
2. Vệ sinh - trả trẻ:
- Cô chuẩn bị quần áo, vệ sinh cá nhân cho trẻ.
- Chơi theo ý thích.
- Cô nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ trước khi về.












  Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch tuần (Kết quả thực hiện, những thuận lợi, khó khăn, những tồn tại và nguyên nhân…)
- Kết quả thực hiện:
- Trẻ ngoan, vui vẻ cùng cô tham gia vào các hoạt động trong ngày. Đa số trẻ nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản của các hoạt động:
+ Trẻ biết chào cô, bố mẹ vào lớp, cất đồ dùng cá nhân theo hướng dẫn.
+ Trẻ chơi cùng bạn vui vẻ, đoàn kết, biết thu dọn đồ chơi cùng cô.
+ Trẻ biết chơi trò chơi vui vẻ, biết đọc thơ cùng cô, chú ý lắng nghe cô hát và hưởng ứng cùng cô theo giai điệu của bài hát, biết cầm bút tô màu tranh theo hướng dẫn và giúp đỡ của cô.
+ Trẻ ăn ngon miệng, ăn hết xuất và ngủ ngon giấc, ngủ đủ giấc.
- Thuận lợi: 
+ Lớp luôn nhận được sự quan tâm của Ban giám hiệu nhà trường, sự quan tâm, ủng hộ tạo điều kiện của cha mẹ trẻ.
+ Trẻ đa số là người dân tộc thiểu số nhưng chủ yếu sử dụng ngôn ngữ tiếng kinh nên việc tăng cường tiếng Việt cho trẻ cũng thuận lợi.
- Khó khăn: 
+ Giáo viên chưa linh hoạt trong việc áp dụng các phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng đổi mới.
+ Một số phụ huynh hiểu biết ít nên khả năng phối hợp trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ còn hạn chế.
+ Trẻ còn nhỏ, một số trẻ đi học chưa chuyên cần, một số trẻ chưa có kỹ năng tự phục vụ trong các hoạt động.
- Tồn tại: 
+ Nề nếp một số trẻ chưa được tốt, đôi khi còn nói chuyện và nghịch trong giờ học, một số trẻ chưa tích cực cất dọn đồ chơi cùng các bạn sau khi chơi.
+ Một số trẻ nói còn ngọng, hát và đọc thơ còn nhỏ, chưa mạnh dạn, tự tin.
- Nguyên nhân:
+ Do trẻ còn nhỏ, trẻ chưa quen với môi trường lớp học và cô giáo, các hoạt động ở lớp mẫu giáo.









       


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 1 THÁNG 10
LỚP MẪU GIÁO 3 TUỔI A1
Chủ đề: Bản Thân
Chủ đề nhánh 2: Bé vui tết trung thu 
Thời gian thực hiện: Từ ngày 06/10/2025 đến ngày 10/10/2025
- Số lượng trẻ trong nhóm lớp: 15
- Số giáo viên/ lớp, tên giáo viên: 01, Bùi Thị Hương
	            Thứ

Thời điểm
	Thứ hai

	Thứ ba

	Thứ tư

	Thứ năm

	Thứ sáu


	Đón trẻ
-
Chơi
-
Thể dục
sáng
	1. Đón trẻ: 
- Đón trẻ vào lớp, trẻ tự cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ.
- Chơi theo ý thích, nhắc nhở trẻ chơi.
- Trò chuyện: Trò chuyện với trẻ về ngày tết trung thu, các hoạt động trong ngày tết trung thu.
2. Thể dục sáng: 
- Tập kết hợp theo bài hát: Rước đèn.
+ Hô hấp 3: Thổi nơ bay.
+ Tay 1: Hai tay đưa lên cao, ra phía trước, dang ngang.
+ Bụng 3: Đứng quay người sang bên.
+ Chân 2 - Bật: Bật  tách - chụm chân tại chỗ.
3. Điểm danh:
- Điểm danh trẻ, kiểm tra vệ sinh cá nhân.
- Dự báo thời tiết trong ngày

	


Hoạt động
học






Tăng cường tiếng Việt
	* Thể dục
-  Đi thay đổi tốc độ theo đúng hiệu lệnh
- Trò chơi vận động: Đi như gấu, bò như chuột. 
	*  Khám phá khoa học:
Trò chuyện về ngày tết trung thu.
	* Giáo dục âm nhạc:
- Hát: Rước đèn dưới ánh trăng
-  Nghe hát:  Chiếc đèn ông sao.
+ TCÂN: Nghe tiếng hát tìm đồ vật
	* Tạo hình:
- Tô màu đèn ông sao (Mẫu).
	* Làm quen với văn học:
- Thơ: Trăng sáng


	
	- Đi thay đổi tốc độ. Đi như gấu, bò như chuột.
	- Chú Cuội, chị Hằng
	- Trung thu, Phá cỗ, đèn ông sao
	- Đèn lồng, trung thu
	- Trắng sáng, trăng khuyết

	

Hoạt động góc









Tăng cường tiếng việt
	1. Góc đóng vai: 
- Cửa hàng ngày tết trung thu. Đóng vai chị Hằng, chú Cuội.
2. Góc xây dựng:
- Xếp hình ngôi sao, mặt trăng. Xếp công viên.
3. Góc nghệ thuật:
- Tô màu đèn ông sao. Nặn bánh nướng, bánh dẻo.
- Hát, vận động bài hát về ngày tết trung thu.
4. Góc học tập: 
- Xem tranh chuyện, xem các hoạt động về ngày tết trung thu, kể chuyện theo tranh về ngày tết trung thu.
5. Góc thiên nhiên:
-  Chăm  sóc cây xanh. Chơi với cát nước.

	
	- Trong quá trình trẻ chơi, hoạt động ở các góc luyện tập nghe, nói các câu có chứa từ: Tết trung thu, Chị Hằng, chú cuội, bánh nướng, bánh dẻo.

	


Hoạt động ngoài trời





Tăng cường tiếng việt
	1. Hoạt động có chủ đích:
- Quan sát mâm ngũ quả. Quan sát, trò chuyện về một số loại hoa quả, bánh kẹo trong ngày trung thu. 
- Quan sát quang cảnh trường lớp chuẩn bị đón tết trung thu.
2. Trò chơi vận động: 
- Bắt bướm, đuổi bắt, chuyền bóng.
- Trò chơi dân gian: Lộn cầu vồng.
3. Chơi tự do: 
- Vẽ tự do trên sân. Chơi với đồ chơi, thiết bị ngoài trời, nhặt lá.

	
	- Trong quá trình trẻ chơi, hoạt động luyện tập nghe, nói các câu có chứa từ: Tết trung thu, Chuyền bóng...

	Hoạt động ăn

	1. Trước khi ăn:
- Hướng dẫn trẻ rửa tay, rửa mặt đúng cách trước, sau khi ăn. 
- Chuẩn bị bàn, ghế, bát, thìa cốc uống nước; Chia cơm cho trẻ.
- Giới thiệu món ăn, giáo dục dinh dưỡng cho trẻ.
2. Trong khi ăn:
- Tổ chức cho trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết xuất.
3. Sau khi ăn:
- Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi quy định. Cho trẻ lau miệng, vệ sinh sau khi ăn.

	Hoạt động
ngủ


	1. Trước khi ngủ:
- Chuẩn bị phòng ngủ sạch sẽ, thoáng mát.
2. Trong khi ngủ:
- Tổ chức cho trẻ ngủ, rèn nề nếp thói quen ngủ trưa cho trẻ ngủ.
3. Sau khi ngủ dậy:
- Thu dọn vệ sinh sau khi ngủ dậy.

	Chơi, hoạt động theo ý thích








Tăng cường tiếng việt
	1. Vận động sau khi ngủ dậy:
- Vận động nhẹ sau khi ngủ dậy “Ồ sao bé không lắc”.
- Tổ chức cho trẻ ăn chiều.
2. Ôn luyện:

	
	- Ôn: Đi thay đổi tốc độ theo đúng hiệu lệnh
	- Ôn: Trò chuyện về ngày tết trung thu
	- Ôn: Hát: Rước đèn dưới ánh trăng.
	- Ôn: Tô màu đèn ông sao
	- Ôn: Thơ: Trăng sáng

	
	3. Chơi tự chọn:
- Cho trẻ đi chơi tự chọn ở các góc, nhắc nhở trẻ chơi, hướng dẫn trẻ xếp đồ chơi.

	
	* Dạy trẻ nói các từ và câu có chứa các từ:
- Thứ 2: Đi thay đổi tốc độ theo đúng hiệu lệnh.
- Thứ 3: Trung thu, ông trăng, đèn ông sao.
- Thứ 4: Rước đèn dưới ánh trăng, đèn ông sao.
- Thứ 5: Đèn ông sao, trung thu, màu vàng, màu đỏ.
- Thứ 6: Trăng sáng, trăng khuyết.

	Trả trẻ
	1. Nhận xét, nêu gương cuối ngày, cuối tuần:
- Cô cho trẻ hát bài “Cả tuần đều ngoan”.
- Cô cho trẻ tự nhận xét mình và bạn.
- Cô nhận xét chung, tặng cờ, bé ngoan cho trẻ, tổ ngoan.
2. Vệ sinh - trả trẻ:
- Cô chuẩn bị quần áo, vệ sinh cá nhân cho trẻ.
- Chơi theo ý thích.
- Cô nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ trước khi về.


[bookmark: _Hlk179886052]












Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch tuần (Kết quả thực hiện, những thuận lợi, khó khăn, những tồn tại và nguyên nhân…)
- Kết quả thực hiện:
- Trẻ ngoan, vui vẻ cùng cô tham gia vào các hoạt động trong ngày. Đa số trẻ nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản của các hoạt động:
+ Trẻ biết chào cô, bố mẹ vào lớp, cất đồ dùng cá nhân theo hướng dẫn.
+ Trẻ chơi cùng bạn vui vẻ, đoàn kết, biết thu dọn đồ chơi cùng cô.
+ Đa số trẻ biết đi theo hiệu lệnh, chơi trò chơi vui vẻ, biết đọc thơ cùng cô, chú ý lắng nghe cô hát và hưởng ứng cùng cô theo giai điệu của bài hát, biết cầm bút tô màu đèn ông sao theo hướng dẫn và giúp đỡ của cô.
+ Trẻ ăn ngon miệng, ăn hết xuất và ngủ ngon giấc, ngủ đủ giấc.
- Thuận lợi: 
+ Lớp luôn nhận được sự quan tâm của Ban giám hiệu nhà trường, sự quan tâm, ủng hộ tạo điều kiện của cha mẹ trẻ.
+ Trẻ đa số là người dân tộc thiểu số nhưng chủ yếu sử dụng ngôn ngữ tiếng kinh nên việc tăng cường tiếng Việt cho trẻ cũng thuận lợi.
- Khó khăn: 
+ Giáo viên chưa linh hoạt trong việc áp dụng các phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng đổi mới.
+ Một số phụ huynh hiểu biết ít nên khả năng phối hợp trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ còn hạn chế.
+ Trẻ còn nhỏ, một số trẻ đi học chưa chuyên cần, một số trẻ chưa có kỹ năng tự phục vụ trong các hoạt động.
- Tồn tại: 
+ Nề nếp một số trẻ chưa được tốt, đôi khi còn nói chuyện và nghịch trong giờ học, một số trẻ chưa tích cực cất dọn đồ chơi cùng các bạn sau khi chơi.
+ Một số trẻ nói còn ngọng, hát và đọc thơ còn nhỏ, chưa mạnh dạn, tự tin.
- Nguyên nhân:
+ Do trẻ còn nhỏ, trẻ chưa quen với môi trường lớp học và cô giáo, các hoạt động ở lớp mẫu giáo.












KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 2 THÁNG 10
                                               LỚP MẪU GIÁO 3 TUỔI A1
                                               Chủ đề: Bản thân
  Chủ đề nhánh 3: Cơ thể tôi
  Thời gian thực hiện: Từ ngày 13/10/2025 đến ngày 17/10/2025
- Số lượng trẻ trong nhóm lớp: 15
- Số giáo viên/ lớp, tên giáo viên: 01, Bùi Thị Hương
	             Thứ
Thời điểm
	Thứ hai

	Thứ ba

	Thứ tư

	Thứ năm

	Thứ sáu


	

Đón trẻ
-
Chơi
-
Thể dục sáng
	1. Đón trẻ:
-  Đón trẻ vào lớp. Hướng dẫn trẻ tự cất đồ dùng đúng nơi qui định. Trao đổi với phụ huynh về trẻ.
- Cho trẻ quan sát tranh, ảnh cơ thể bé, công việc hàng ngày của trẻ.
2. Thể dục sáng:
- Hô hấp: Thổi nơ bay.
- Tay 1: Đưa lên cao, ra trước sang ngang.
- Bụng 2: Quay người sang bên.
- Chân 3: Đứng nhún chân, khụyu  gối.
3.  Điểm danh:
- Điểm danh trẻ, kiểm tra vệ sinh cá nhân.
- Dự báo thời tiết trong ngày.

	


Hoạt động học

	* Thể dục:
[bookmark: _Hlk115638496]- Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.
- Trò chơi vận động: Bắt bướm.
	* Làm quen với toán:
- Xác định phía phải, phía trái của bản thân.

	* Khám phá khoa học: Nhận biết các bộ phận trên cơ thể bé.
	* Giáo dục âm nhạc:
- Vận động: Cái mũi
- Nghe hát: Năm ngón tay ngoan.
- TCÂN: Ai đoán giỏi
	* Làm quen với  văn học: 
- Truyện Gấu con bị sâu răng

	Tăng  cường tiếng việt
	- Chạy thay đổi tốc độ, bắt bướm.
	- Phía phải -tay phải, phía trái - tay trái
	- Mũi, tai, tay
	- Cái mũi. Năm ngón tay
	- Sâu răng. Cây xanh

	

Hoạt động  góc







Tăng cường tiếng việt
	1. Góc đóng vai: 
- Gia đình, mẹ con, bán hàng.
2. Góc xây dựng, lắp ghép: 
- Xếp hình về cơ thể của bé, hoặc xếp “Bé tập thể dục”.
3. Góc nghệ thuật: 
- Hát các bài hát về chủ đề. Tô màu bạn trai bạn gái. 
4. Góc sách – truyện: 
- Làm sách tranh về cơ thể bé, kể chuyện theo tranh.
5. Góc thiên nhiên: 
- Chăm sóc cây xanh, chơi với cát, nước. 

	
	- Cho trẻ nghe, nói, luyện tập các từ: Bán hàng, mời khách, bế bé. Cơ thể bé, các bộ phận.

	

Hoạt động ngoài trời




Tăng cường tiếng việt
	1.  Hoạt động có chủ đích:
- Quan sát bầu trời, lắng nghe âm thanh ở sân trường. 
- Quan sát vườn rau. Quan sát cây ăn quả trong vườn.
2. Trò chơi vận động:  
- Bánh xe quay,lộn cầu vồng, mèo đuổi chuột.
3. Hoạt động tự chọn:
- Vẽ tự do trên sân. Nhặt lá rụng trên sân, xếp hình bé tập thể dục.

	
	- Cho trẻ nghe, nói, luyện tập các từ: Bánh xe, chạy ngược nhau. Rau ăn lá, rau ăn quả. Thân nhẵn, thân xù xì, thân có gai

	

Hoạt động ăn
	1. Trước khi ăn:
- Hướng dẫn trẻ rửa tay đúng cách trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng.
2. Trong khi ăn:
- Giới thiệu tên món ăn, giá trị dinh dương bữa ăn.
- Cho trẻ vào bàn ăn sáng, trưa, ăn chiều
3. Sau khi ăn:
- Vệ sinh sau khi ăn.

	

Hoạt động ngủ



	1. Trước khi ngủ:
- Hướng trẻ lấy gối vào đúng chỗ 
- Cho trẻ đọc thơ “Giờ đi ngủ”.
2. Trong khi ngủ:
- Hướng dẫn trẻ ngủ ngay ngắn giữ gìn trật tự.
3. Sau khi ngủ:
- Hướng trẻ cất đồ gọn gàng đúng quy định sau khi ngủ dậy.

	



Chơi, hoạt động theo ý thích




Tăng cường tiếng việt
	1. Vận động sau khi ngủ dậy:
- Vnậ động theo nhạc bài hát “Bài bóng tròn to”.
2. Ôn luyện

	
	- Ôn: Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.
	- Ôn:  Xác định phía phải, phía trái của bản thân.
	- Ôn: Nhận biết các bộ phận trên cơ thể bé.

	- Ôn: Vận động theo nhạc: Cái mũi.
	- Ôn: Gấu con bị sâu răng.

	
	3.Chơi tự do:
- Chơi theo ý thích. Chơi đồ chơi các góc.

	
	* Hoạt động tăng cường Tiếng việt
- Thứ hai: Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh. Bắt bướm.
- Thứ ba: Phía phải -tay phải, phía trái - tay trái.
- Thứ tư: Mũi, tai, tay.
- Thứ năm: Cái mũi, năm ngón tay.
- Thứ sáu: Sâu răng, cây xanh.

	

Trả trẻ
	1. Nhận xét, nêu gương cuối ngày, cuối tuần:
- Cô cho trẻ hát bài “Cả tuần đều ngoan”.
- Cô cho trẻ tự nhận xét mình và bạn.
- Cô nhận xét chung, tặng cờ, bé ngoan cho trẻ, tổ ngoan.
2. Vệ sinh - trả trẻ:
- Cô chuẩn bị quần áo, vệ sinh cá nhân cho trẻ.
- Chơi theo ý thích.
- Cô nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ trước khi về.



Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch tuần (Kết quả thực hiện, những thuận lợi, khó khăn, những tồn tại và nguyên nhân…)
- Kết quả thực hiện:
- Trẻ ngoan, vui vẻ cùng cô tham gia vào các hoạt động trong ngày. Đa số trẻ nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản của các hoạt động:
+ Trẻ biết chào cô, bố mẹ vào lớp, cất đồ dùng cá nhân theo hướng dẫn.
+ Trẻ chơi cùng bạn vui vẻ, đoàn kết, biết thu dọn đồ chơi cùng cô.
+ Đa số trẻ biết Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh, trẻ biết giữ gìn vệ sinh thân thể, biết đọc thơ cùng cô, chú ý lắng nghe cô hát và hát cùng cô theo giai điệu của bài hát, biết các bộ phận trên cơ thể dưới sự giúp đỡ của cô.
+ Trẻ ăn ngon miệng, ăn hết xuất và ngủ ngon giấc, ngủ đủ giấc.
- Thuận lợi: 
+ Lớp luôn nhận được sự quan tâm của Ban giám hiệu nhà trường, sự quan tâm, ủng hộ tạo điều kiện của cha mẹ trẻ.
+ Trẻ là người dân tộc thiểu số nhưng chủ yếu sử dụng ngôn ngữ tiếng kinh nên việc tăng cường tiếng Việt cho trẻ cũng thuận lợi.
- Khó khăn: 
+ Giáo viên đôi lúc chưa linh hoạt trong việc áp dụng các phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng đổi mới.
+ Một số phụ huynh hiểu biết ít nên khả năng phối hợp trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ còn hạn chế.
+ Trẻ còn nhỏ, một số trẻ đi học chưa chuyên cần, một số trẻ chưa có kỹ năng tự phục vụ trong các hoạt động.
- Tồn tại: 
+ Nề nếp một số trẻ chưa được tốt, trẻ chưa có thói quen cất đồ chơi gọn gàng đúng nơi quy định
+ Một số trẻ phát âm chưa rõ, nói còn ngọng, đọc thơ chưa rõ ràng, hát chưa rõ từ.
- Nguyên nhân: 
+ Do trẻ chưa có sự tập trung vào hoạt động
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 3 THÁNG 10
LỚP MẪU GIÁO 3 TUỔI A1
Chủ đề: Bản Thân
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- Số lượng trẻ trong nhóm lớp: 15
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	           Thứ

Thời điểm
	
Thứ hai

	
Thứ ba

	
Thứ tư

	
Thứ  năm

	
Thứ sáu


	Đón trẻ
-
Chơi
-
Thể dục
sáng
	1. Đón trẻ:
- Đón trẻ vào lớp, trẻ tự cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ.
- Chơi theo ý thích, nhắc nhở trẻ chơi.
- Trò chuyện với trẻ về một số loại thực phẩm cần thiết cho sức khỏe của trẻ. (Thịt, cá, rau, vitamin, chất đạm, chất xơ...)
2. Thể dục sáng: 
+ Hô hấp 3: Thổi nơ bay.
+ Tay 1: Hai tay đưa lên cao, ra phía trước, dang ngang.
+ Bụng 3: Đứng quay người sang bên.
+ Chân 2 - Bật : Bật  tách - chụm chân tại chỗ.
3. Điểm danh:
- Điểm danh trẻ, kiểm tra vệ sinh cá nhân.
- Dự báo thời tiết trong ngày

	


Hoạt động
học


Tăng cường tiếng Việt
	* Thể dục:
-  Đi trong đường hẹp đầu đội túi cát
- TCVĐ: Chuyền bóng
	* Làm quen với toán:
- Nhận biết phía trước, phía sau của bản thân.
	* Kỹ năng sống:
- Rèn kỹ năng cầm thìa xúc ăn bằng tay phải
	* Tạo hình:
- Nặn bánh hình tròn (Mẫu)

	* Làm quen với văn học:
- Thơ: Bé ơi

	
	- Đường hẹp, túi cát
	- Phía trước, phía sau
	- Tay phải, cầm thìa, sạch sẽ
	- Hình tròn, xoay tròn, nắn, bóp.
	- Ăn no, chân chạy

	


Hoạt động góc






Tăng cường tiếng Việt
	1. Góc đóng  vai: 
- Gia đình, cửa hàng thực phẩm, phòng khám bệnh.
2. Góc xây dựng, lắp ráp: 
- Xây công viên. Xếp hình “Bé tập thể dục”.
3. Góc nghệ thuật:
- Hát  múa về chủ đề. Vẽ, nặn đồ dùng cho bé.
4. Góc học tập: 
- Làm sách tranh về món ăn, kể chuyện theo tranh
5. Góc thiên nhiên: 
- Chăm sóc cây xanh.

	
	- Luyện tập nghe, nói các câu có chứa từ: Gia đình, cửa hàng, rau, thịt, trứng, mua, bán, bao nhiêu tiền, trả tiền. Phòng khám, bác sỹ...
- Đối với nhóm chơi xây dựng: luyện tập nghe nói với các câu chứa từ: Tập thể dục, xếp hình...

	



Hoạt động ngoài trời




Tăng cường tiếng Việt
	1. Hoạt động có chủ đích.
- Quan sát vườn rau của bé. Quan sát vườn cây ăn quả.
- Quan sát công việc của Bác cấp dưỡng.
2. Trò chơi vận động.
- Đuổi bắt, Chuyền bóng. Trời tối trời sáng.
- Trò chơi dân gian: Dung dăng dung dẻ.
3. Chơi tự do.
- Vẽ tự do trên sân. Gấp đồ chơi bằng các nguyên vật liệu thiên nhiên.
- Chơi với đồ chơi, thiết bị ngoài trời.

	
	- Cho trẻ nghe, nói, luyện tập các từ: Vườn hoa, lá, màu xanh, màu đỏ, màu vàng, cánh dài, cây mít, cây ổi, tưới nước.
- Luyện tập một số câu và từ đã biết trong các tình huống phù hợp, thuận lợi.

	Hoạt động ăn

	1. Trước khi ăn:
- Hướng dẫn trẻ rửa tay, rửa mặt đúng cách trước, sau khi ăn. 
- Chuẩn bị bàn, ghế, bát, thìa cốc uống nước; Chia cơm cho trẻ.
- Giới thiệu món ăn, giáo dục dinh dưỡng cho trẻ.
2. Trong khi ăn:
- Tổ chức cho trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết xuất.
3. Sau khi ăn:
- Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi quy định. Cho trẻ lau miệng, vệ sinh sau khi ăn.

	Hoạt động ngủ
	1. Trước khi ngủ:
- Chuẩn bị phòng ngủ sạch sẽ, thoáng mát.
2. Trong khi ngủ:
- Tổ chức cho trẻ ngủ, rèn nề nếp thói quen ngủ trưa cho trẻ ngủ
3. Sau khi ngủ dậy:
- Thu dọn vệ sinh sau khi ngủ dậy.

	Chơi, hoạt động theo ý thích

	1. Vận động sau khi ngủ dậy:
- Vận động nhẹ sau khi ngủ dậy “Ồ sao bé không lắc”.
- Tổ chức cho trẻ ăn chiều.
2. Ôn luyện:

	
	- Ôn: Đi trong đường hẹp đầu đội túi cát.
	- Ôn: Nhận biết phía trước, phía sau của bản thân.
	- Ôn: Rèn kỹ năng cầm thìa xúc ăn bằng tay phải 
	- Ôn: Nặn bánh hình tròn

	- Ôn thơ: Bé ơi

	
	3. Chơi tự chọn: 
- Cho trẻ đi chơi tự chọn ở các góc, nhắc nhở trẻ chơi, hướng dẫn trẻ xếp đồ chơi.

	
	* Cho trẻ tăng cường các từ thông qua các hoạt động:
- Thứ hai: Túi cát, đường hẹp.
- Thứ ba: Phía trước, phía sau.
- Thứ tư: Tay phải, cầm thìa, sạch sẽ.
- Thứ năm: Hình tròn, xoay tròn, nắn, bóp.
- Thứ sáu: Ăn no, chân chạy.

	


Trả trẻ
	1. Nhận xét, nêu gương cuối ngày, cuối tuần:
- Cô cho trẻ hát bài “Cả tuần đều ngoan”.
- Cô cho trẻ tự nhận xét mình và bạn.
- Cô nhận xét chung, tặng cờ, bé ngoan cho trẻ, tổ ngoan.
2. Vệ sinh - trả trẻ:
- Cô chuẩn bị quần áo, vệ sinh cá nhân cho trẻ.
- Chơi theo ý thích.
- Cô nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ trước khi về.



Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch tuần (Kết quả thực hiện, những thuận lợi, khó khăn, những tồn tại và nguyên nhân…)
- Kết quả thực hiện:
- Trẻ ngoan, vui vẻ cùng cô tham gia vào các hoạt động trong ngày. Đa số trẻ nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản của các hoạt động:
+ Trẻ biết chào cô, bố mẹ vào lớp, cất đồ dùng cá nhân theo hướng dẫn.
+ Trẻ chơi cùng bạn vui vẻ, đoàn kết, biết thu dọn đồ chơi cùng cô.
+ Trẻ ăn ngon miệng, ăn hết xuất và ngủ ngon giấc, ngủ đủ giấc.
- Thuận lợi: 
+ Lớp luôn nhận được sự quan tâm của Ban giám hiệu nhà trường, sự quan tâm, ủng hộ tạo điều kiện của cha mẹ trẻ.
+ Trẻ là người dân tộc thiểu số nhưng chủ yếu sử dụng ngôn ngữ tiếng kinh nên việc tăng cường tiếng Việt cho trẻ cũng thuận lợi.
- Khó khăn: 
+ Một số phụ huynh hiểu biết ít nên khả năng phối hợp trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ còn hạn chế.
+ Trẻ còn nhỏ, một số trẻ đi học chưa chuyên cần, một số trẻ chưa có kỹ năng tự phục vụ trong các hoạt động.
- Tồn tại: 
+ Một số trẻ phát âm chưa rõ, nói còn ngọng, đọc thơ chưa rõ ràng, hát chưa rõ từ.
- Nguyên nhân: 
+ Do trẻ chưa thật chú ý, tập trung vào các hoạt động ở lớp.
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             2. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch chủ đề: Bản thân
 (Kết quả thực hiện, những thuận lợi, khó khăn, những tồn tại và nguyên nhân...).
- Kết quả thực hiện:
+ Trẻ đạt được các mục tiêu đưa ra trong chủ đề
+ Trẻ ngoan, vui vẻ cùng cô tham gia vào các hoạt động trong ngày. Đa số trẻ nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản của các hoạt động.
+ Trẻ biết chào cô, bố mẹ vào lớp, cất đồ dùng cá nhân theo hướng dẫn.
+ Trẻ chơi cùng bạn vui vẻ, đoàn kết, biết thu dọn đồ chơi cùng cô.
+ Đa số trẻ biết thực hiện các bài tập vận động, chơi trò chơi vui vẻ, biết tên các bài thơ, đọc được thơ cùng cô, biết hát cùng cô, chú ý lắng nghe cô hát, hưởng ứng cùng cô và vận động cùng cô theo giai điệu của bài hát, biết cầm bút tô màu cho bức tranh, biết nặn bánh theo hướng dẫn của cô.
+ Trẻ ăn ngon miệng, ăn hết xuất và ngủ ngon giấc, ngủ đủ giấc.
+ Trẻ nhận biết được đồ dùng cá nhân của mình.
- Thuận lợi: 
+ Lớp luôn nhận được sự quan tâm của Ban giám hiệu nhà trường, sự quan tâm, ủng hộ tạo điều kiện của cha mẹ trẻ.
+ Trẻ là người dân tộc thiểu số nhưng chủ yếu sử dụng ngôn ngữ tiếng kinh nên việc tăng cường tiếng Việt cho trẻ cũng thuận lợi.
- Khó khăn: 
+ Giáo viên chưa linh hoạt trong việc áp dụng các phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng đổi mới.
+ Một số phụ huynh hiểu biết ít nên khả năng phối hợp trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ còn hạn chế.
+ Trẻ còn nhỏ, một số trẻ đi học chưa chuyên cần, một số trẻ chưa có kỹ năng tự phục vụ trong các hoạt động.
- Tồn tại: 
+ Nề nếp một số trẻ chưa được tốt, trẻ chưa có thói quen cất đồ chơi gọn gàng đúng nơi quy định
+ Một số trẻ phát âm chưa rõ, nói còn ngọng, đọc thơ chưa rõ ràng, hát chưa rõ từ.
+ Trẻ chưa có kỹ năng cầm bút di màu, kỹ năng lao động tự phục vụ.
- Nguyên nhân: 
+ Do trẻ chưa có sự tập trung vào hoạt động.






